
1. 二の次二の次 Thứ 2/thứ yếu. chuyện thứ yếu

2. 案の定案の定 không nằm ngoài dự tính/đúng như dự đoán

3. 買うかどうかは決められない買うかどうかは決められない không thê quyết định có mua hay không れない

4. 現状では現状では với tình hình hiện nay

5. きっぱり断るきっぱり断る từ chối thẳng thừng/dứt khoát

6. 自分に負けない自分に負けない không thua bản thân mình

7. バランスを崩すバランスを崩す làm mất cân bằng

8. 基本をおさえる基本をおさえる nắm rõ cái cơ bản

9. 思い込み思い込み tin rằng み

10. 目の前にあるチャンス目の前にあるチャンス cơ hội trước mắt

11. 集中力を保つ集中力を保つ giữ được sự tập trung

12. 学習者学習者 người học

13. 目的を果たす目的を果たす hoàn thành mục tiêu

14. ライバルに負けたライバルに負けた tôi đã thua đối thủ cạnh tranh た

15. 簡単な会話くらいならできる簡単な会話くらいならできる nếu là hội thoại đơn giản thì tôi có thể nói được

16. 追いつきません追いつきません ko thể đuổi kịp

17. 質のいいものが買いたい質のいいものが買いたい tôi muốn mua đồ chất lượng tốt

18. 追いつくのは難しい追いつくのは難しい thật khó để đuổi kịp

19. 長い間計画していた長い間計画していた Đã được lên kế hoạch từ lâu
keikaku shite ita

20. 人手不足が進んでいる人手不足が進んでいる việc thiếu nhân lực gia tăng ひとでぶそく る

21. 本をすらすら読めるよう頑張ります本をすらすら読めるよう頑張ります cố gắng để đọc sách trôi chảy ます

22. 気になる人気になる人 những người quan tâm

23. ２言語話者２言語話者 người nói 2 ngôn ngữ Gengo washa

24. という意見が多くありますという意見が多くあります có nhiều ý kiến rằng ます

25. 完成度完成度 mức độ hoàn thành
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